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ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-………
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp 

I. Thông tin chung về đơn vị
1. Tên doanh nghiệp/đơn vị: 


Địa chỉ trụ sở: 
 
· Người đại diện pháp luật: Ông/bà ........................... –..............................
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép ĐKKD 
3. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:

4. Tổng số lao động: …… người, trong đó lao động nữ là ………người, số lao động trực tiếp:…… người, số lao động gián tiếp:….. người.
5. Tổ chức bộ máy quản lý: 

II. Tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động:
1. Tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh tại doanh nghiệp:  
- Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động cơ sở:

Có [  ] 
Không [  ]
- Chế độ phân cấp trách nhiệm: 



Có [  ] 
Không [  ]
- Bộ phận y tế:


Có [  ] 
Không [  ]
- Tổ chức mạng lưới AT-VSV:


Có [  ] 
Không [  ]
- Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động hàng năm: 
Có [  ] 
Không [  ]
 

2. Triển khai đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với hoạt đông sản xuất: Có [  ] 
Không [  ]
- Số tiêu chí đánh giá: ..................................................................................

- Các yếu tố nguy hiểm, rủi ro có nguy cơ cao: .............................................


- Biện pháp hạn chế rủi ro: ..........................................................................

- Chu kỳ đánh giá: ........................................................................................ 

3. Việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động: 

- Phân công người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1 theo Nghị định 44/2016) tại công ty Có [  ] 
Không [  ]
- Phân công người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2 theo quy định tại Điều 72 Luật AT, VSLĐ: Có [  ] 
Không [  ]
- Việc xây dựng các nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 15 Luật AT, VSLĐ Có [  ] 
Không [  ]
- Việc tổ chức tự kiểm tra AT-VSLĐ theo quy định tại Điều 80 Luật AT, VSLĐ, Điều 9 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH: Có [  ] 
Không [  ];

- Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

a) Phân loại đối tượng huấn luyện Có [  ] 
Không [  ];

b) Hợp đồng với đơn vị có chức năng huấn luyện Có [  ] 
Không [  ];

c) Thời gian huấn luyện; nội dung, tài liệu huấn luyện : Có [  ] 
Không [  ];
d) Giấy chứng nhận, chứng chỉ : Có [  ] 
Không [  ].
4. Việc tổ chức quản lý các máy, thiết bị, vật tư phục sản xuất:

- Chủng loại thiết bị thuộc quản lý của đơn vị:..............................................

- Tổ chức quản lý/phân công quản lý đối với thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất:

.

- Chế độ bảo dưỡng thiết bị: 


- Số thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

+ Tổng số: ............. thiết bị, gồm:.......................................................
+ Số thiết bị đã thực hiện kiểm định KTAT: ....... thiết bị 
+ Số thiết bị không /hết hạn kiểm định KTAT: ....... thiết bị.

+ Số thiết bị đã thực hiện khai báo với Sở LĐTBXH: ....... thiết bị
- Việc phân công công nhân vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt:

+ Số công nhân được phân công: ...........người. 

+ Công nhân vận hành có chứng chỉ/thẻ an toàn: Có [  ] 
Không [  ].
+ Quyết định phân công bằng văn bản: Có [  ] 
Không [  ]
5. Thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động: 

- Chủng loại:. 



- Chế độ cấp phát, hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, giám sát: không.

6.Việc thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp: 

- Kế hoạch kiểm tra:

Có [  ] 
Không [  ]
- Nội dung kiểm tra: 


- Số lượt kiểm tra: 

- Lập biên bản kiểm tra:

Có [  ] 
Không [  ]
7. Việc phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và và đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động:

- Việc thực hiện phân loại: Có [  ] 
Không [  ].

- Chế độ đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và và đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm: không.

- Việc chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động: không.
8. Việc quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động: 

- Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động, khám sức khoẻ trước khi bố trí việc làm: Có [  ] 
Không [  ] 
- Khám sức khoẻ định kỳ: Có [  ] 
Không [  ] 
- Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu: Có [  ] 
Không [  ].

- Thực hiện quan trắc môi trường lao động: 


9. Việc thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động:

- Việc thực hiện báo cáo TNLĐ định kỳ: Có [  ] 
Không [  ]

- Việc tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp: Có [  ] 
Không [  ]

III. Đánh giá, kiến nghị:

	Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH TP.HCM;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 



